
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Bài Tâm, Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

07/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ COGANIC VIỆT NAM

0110882555

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

2. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Sản xuất thực phẩm chức năng
Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo

1079

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa (không bao gồm hoạt động đấu giá)
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
Bán buôn trang thiết bị y tế (dụng cụ y tế) thông thường loại A, 
B, C, D 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn dụng cụ phun xăm; mực phun xăm. 

4649(Chính)

6. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng trong các cửa hàng 
chuyên doanh.

4722

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
COGANIC VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: COGANIC VIET NAM TRADING AND 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: COGANIC VIET NAM CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0964611838
Email: coganicvn@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1ĐINH THỊ 
THU THUỶ

Việt 
Nam

Thôn Vực Trại Nhuế, 
Xã Liêm Cần, Huyện 
Thanh Liêm, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

900.000.000 45,000 035198005949

2LƯƠNG 
NGUYỄN 
HOÀI 
THƯƠNG

Việt 
Nam

Căn hộ 3028 CT1 The 
Pride, Phường La 
Khê, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.100.000.000 55,000 040194008680

7. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Bán lẻ dụng cụ phun xăm, mực phun xăm trong các cửa hàng 
chuyên doanh.
Bán lẻ dược phẩm, thiết bị y tế (dụng cụ y tế) thông thường 
loại A, B, C, D trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

8. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Phun xăm nghệ thuật; Hoạt động chữa bệnh, chăm sóc 
sức khỏe bằng phương pháp đông y, vật lý trị liệu, xoa bóp y 
học, bấm huyệt, thuật châm cứu;

8699

9. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

10. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

11. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc da mặt, chăm sóc sắc đẹp (trừ các 
hoạt động gây chảy máu); Dịch vụ trang điểm

9639

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh 
(Loại trừ dịch vụ báo cáo tòa án, hoạt động đấu giá độc lập, 
dịch vụ lấy lại tài sản)`

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040194008680
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 3028 CT1 The Pride, Phường La Khê, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 3028 CT1 The Pride, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯƠNG NGUYỄN HOÀI THƯƠNG Nữ

15/09/1994 Kinh Việt Nam

28/02/2023 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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